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Tuần  20 (Từ ngày 3/2 đến ngày 7/2/2025)                                        Lớp 2A2 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

3/2 

Sáng 

1  HĐTN Chào cờ- Ngày hội “Gia đình”   

2    96 Toán Bảng nhân 2 ( T2) BGĐT,BN 

3 191 TV ( Đọc) Hoạ mi hót BGĐT,TC 

4 192 TV ( Đọc) Hoạ mi hót BGĐT 

Chiều 

5  Bổ trợ VH Luyện viết: Họa mi hót ( đoạn cuối) BN 

6  
GDTC Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 

vạch kẻ sang trái và sang phải 

 

7  Mĩ thuật  Rừng cây rậm rạp  

Ba 

4/2 

Sáng 

1  Đạo đức Cảm xúc của em - Tiết 2 BGĐT 

2 193 TV( tập viết) Chữ hoa R Chữ mẫu 

3 97 Toán Bảng nhân 5 BGĐT 

4  Thư viện 
Đọc sách thư viện Sách, 

truyện 

Chiều 

5 194 TV(nóinghe) Kể chuyện Hồ nước và mây BGĐT 

6 39 
TNXH Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của 

động vật và thực vật? 

BGĐT 

7     

Tư 

5/2 

Sáng 

1 98 Toán Bảng nhân 5 (T2) BGĐT,BN 

2  Tiếng Anh Unit 5: Free Time Activities - Lesson 3  

3      195 TV ( Đọc) Tết đến rồi. BGĐT 

4 196 TV ( Đọc) Tết đến rồi. BGĐT,BN 

Chiều 

5  Âm nhạc Ôn bài hát Hoa lá mùa xuân BN 

6  HĐTN Ngày đáng nhớ của gia đình BGĐT 

7  Bổ trợ VH Ôn tập về phép nhân BN 

Năm 

6/2 

Sáng 

1 197 TV( Nghe viết) Tết đến rồi. BGĐT 

2 198 TV( LT1) 
Mở rộng vốn từ về ngày Tết. Dấu chấm, dấu 

chấm hỏi 

BGĐT 

3 99 Toán Phép chia BGĐT 

4  Tiếng Anh T Unit 5  

Chiều 

5 40 TNXH Thực vật và động vật quanh em (T1) BGĐT 

6  Bổ trợ VH 
Ôn tập từ về ngày Tết. Dấu chấm, dấu chấm 

hỏi 

BGĐT 

7  
TC GDTC Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 

vạch kẻ sang trái và sang phải 

 

Sáu 

7/2 

Sáng 

1 199 TV( LT2) Viết thiệp chúc Tết BGĐT,BN 

2  Tiếng Anh Unit 5: Free Time Activities - Lesson 3  

3 100 Toán Phép chia BGĐT,BN 

4  GDTC 
Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 

vạch kẻ sang trái và sang phải 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 200 TV(Đọc MR) Đọc mở rộng BGĐT 

6  KN CDS Trò chơi Interland - Tháp kho báu  

7  HĐTN GDDP:Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh BGĐT 



+ Sinh hoạt lớp 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 12 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 21 

Ngày  13  tháng 1 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

                                 Hoàng Thị Mỹ 

 


